
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT MÔN TOÁN-KHỐI 10-LẦN 2

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai” [1]
	Trả lời ngắn [2]
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	 Chủ đề 1: Hàm số, đồ thị và ứng dụng.
	Hàm số bậc hai
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	
	
	Dấu tam thức bậc hai
	1
	
	
	
	2
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	2
	2
	15

	
	
	PT quy về bậc hai
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	5

	2
	Chủ đề 2 Đại số tổ hợp.
	Quy tắc đếm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	5

	
	
	Hoán vi, chỉnh hợp, tổ hợp
	1
	1
	
	1
	   1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2

	
	10

	3
	Chủ đề 3
Tính xác suất theo định nghĩa có điển.
	Biến cố xác suất
	2
	1
	
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	2
	1
	3
	20

	4
	Chủ đề 4 Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	PT đường thẳng
	1
	
	
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	1
	12,5

	
	
	Vị trí tương đối, góc, khoảng cách
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5

	
	
	Đường tròn
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	7,5

	
	
	Ba đường conic
	1
	
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	3
	1
	2
	17,5

	Tổng số câu
	12
	4
	6
	
	16
	8
	10
	34

	Tổng số điểm
	3,0
	4,0
	3,0
	
	4,0
	2,0
	4,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	
	40
	20
	40
	100%



[1] Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng.
[2] Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng-Sai”.
[3] Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu.
[4] Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.
[5] Có ở trong một số ô của bản đặc tả, ghi tắt tên của năng lực (đã được quy định trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục).
1. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai” [1]
	Trả lời ngắn [2]
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	 Chủ đề 1: Hàm số, đồ thị và ứng dụng.
	Hàm số bậc hai
	- Biết đồ thị hàm số bậc hai
	Câu 1
	
	
	1a
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dấu tam thức bậc hai
	-Biết dấu tam thức bậc hai, biết nghiệm bpt bậc hai
- Vận dụng kiến thức vào giải bài toán thực tế liên quan.
	Câu 2
	
	
	
	1b,1c
	1d
	
	
	Câu 1
	
	
	

	
	
	PT quy về bậc hai
	Hiểu được cách giải phương trình bậc hai.
- Vận dụng kiến thức vào giải bài toán thực tế liên quan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 2
	
	
	

	2
	Chủ đề 2 Đại số tổ hợp.
	Quy tắc đếm
	Biết cách áp dụng quy tắc cộng và nhân xác suất.
	Câu 3
	
	
	3a
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hoán vi, chỉnh hợp, tổ hợp
	- Biết: Tìm số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp,

	Câu 4
	Câu 5
	
	3b
	3c
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề 3
Tính xác suất theo định nghĩa có điển.
	Biến cố xác suất
	- Biết: Công thức xác suất; tính chất công thức xác suất; biến cố; Mô tả không gian mẫu của phép thử đơn giản.
- Hiểu được cách tính xác suất của một số trường hợp, các công thức tính xác suất.
- Vận dụng vào tính xác suất trong bài toán thực tế.
	Câu 6, câu 7
	Câu 8
	
	
	
	3d
	
	
	Câu3, câu 4
	
	
	

	4
	Chủ đề 4 Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
	PT đường thẳng
	- Biết tọa độ vec tơ pháp tuyến, chỉ phương; biết pt tham số, tổng quát, đoạn chắn
	Câu 9
	
	
	2a
	2b,2c
	2d
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vị trí tương đối, góc, khoảng cách
	- Biết công thức tính góc,
khoảng cách
	Câu 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đường tròn
	- Biết tọa độ tâm và bán kính đường tròn
- Hiểu: biết vị trí tương đối cuả đường thẳng và đường tròn (cắt hoặc tiếp xúc) , Viết được phương trình đường tròn.
- Vận dụng làm các bài toán thực tế
	câu 11
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 5
	
	
	










	
	
	Ba đường conic
	- Biết định nghĩa Elip, Hypebol
- Hiểu cách tìm ra các yếu tố của ba đường conic
- Vận dụng kiến thức vào giải bài toán thực tế liên quan.
	Câu 12
	
	
	4a,4b
	4c
	4d
	
	
	Câu 6
	
	
	

	Tổng số câu
	22 câu
	12
	4
	6
	

	Tổng số điểm
	10
	3,0
	4,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	100
	30
	40
	30
	



[1] Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng.
[2] Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng-Sai”.
[3] Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu.
[4] Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.
[5] Có ở trong một số ô của bản đặc tả, ghi tắt tên của năng lực (đã được quy định trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục).

4

